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TÓM TẮT
Bài viết phân tích kinh nghiệm quốc tế về bốn trụ cột quan trọng: đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, nâng cao chất lượng giáo dục và cải cách thể chế. 
Các quốc gia như Hàn Quốc, Singapore, Phần Lan và Đan Mạch đã triển khai thành 
công các mô hình phát triển bền vững, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo 
tăng trưởng dài hạn. Trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, Hàn Quốc đã phát triển Pangyo 
Techno Valley, trong khi Singapore thực hiện sáng kiến Smart Nation để thúc đẩy kinh tế 
số. Về kinh tế xanh, Nhật Bản và Đan Mạch đi đầu trong kinh tế tuần hoàn và năng lượng 
tái tạo. Giáo dục tại Phần Lan và Singapore tập trung vào tư duy phản biện và đào tạo 
STEM nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho nền kinh tế số. Về cải cách thể chế, Estonia 
và Thụy Điển áp dụng chính phủ điện tử và tăng cường minh bạch để nâng cao hiệu quả 
quản trị. Từ những bài học này, bài viết đề xuất các giải pháp cho Việt Nam, bao gồm 
xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn, cải cách giáo dục 
theo hướng thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước. Việc áp dụng linh hoạt các 
mô hình quốc tế sẽ giúp Việt Nam phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh 
trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Từ khóa: đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, giáo dục, cải cách thể chế, kinh nghiệm 
quốc tế.

ABSTRACT
This paper analyzes international experiences in four key pillars: innovation and 

digital transformation, green economic development, education quality improvement, 
and institutional reform. Countries such as South Korea, Singapore, Finland, and 
Denmark have successfully implemented sustainable development models, enhancing 
competitiveness and ensuring long-term growth. In the field of innovation, South Korea 
has developed Pangyo Techno Valley, while Singapore has implemented the Smart Nation 
initiative to drive the digital economy. Regarding the green economy, Japan and Denmark 
are in the forefront in circular economy practices and renewable energy adoption. 
Education in Finland and Singapore focuses on critical thinking and STEM training to 
prepare the workforce for the digital economy. Concerning institutional reform, Estonia 
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and Sweden have adopted e-government systems and strengthened transparency to 
enhance governance efficiency. Based on these lessons, the paper proposes solutions 
for Vietnam, including establishing innovation hubs, promoting the circular economy, 
reforming education with a practical approach, and improving governance efficiency. It 
is useful for Vietnam to adapt international models flexibly in order to achieve sustainable 
development and boost competitiveness in the context of global integration.

Keywords: innovation, green economy, education, institutional reform, international 
experience.

1. Đặt vấn đề
Thế giới đang chứng kiến những thay đổi mang tính bước ngoặt trên nhiều phương 

diện, từ kinh tế, công nghệ đến các vấn đề xã hội và môi trường. Cuộc Cách mạng Công 
nghiệp lần thứ tư (Industry 4.0) đã và đang thay đổi cách con người làm việc, vận hành 
xã hội thông qua các công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (blockchain) 
và Internet vạn vật (IoT) (Schwab, 2017). Cùng với đó, những thách thức toàn cầu như 
biến đổi khí hậu, khủng hoảng năng lượng và bất bình đẳng xã hội ngày càng đòi hỏi các 
quốc gia phải điều chỉnh chiến lược phát triển theo hướng bền vững hơn.

Trong lĩnh vực kinh tế, xu hướng tăng trưởng bền vững đã trở thành ưu tiên hàng đầu 
của nhiều quốc gia nhằm giải quyết tình trạng cạn kiệt tài nguyên và biến đổi khí hậu. 
Sachs (2015) khẳng định rằng phát triển bền vững không còn là lựa chọn mà là điều kiện 
bắt buộc để đảm bảo sự thịnh vượng lâu dài của nhân loại. Sự trỗi dậy của các nền kinh 
tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam cũng đang góp phần định hình lại trật tự 
kinh tế toàn cầu, phản ánh sự chuyển dịch quyền lực kinh tế từ phương Tây sang phương 
Đông, điều mà Baldwin (2016) gọi là “siêu toàn cầu hóa”.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển quan trọng với những cơ hội và thách 
thức đan xen. Trên thực tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình của Việt Nam đạt 
khoảng 6-7%/năm trong thập kỷ qua, cho thấy tiềm năng mạnh mẽ trong việc hội nhập 
và phát triển bền vững. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đối mặt với những thách thức lớn như 
năng suất lao động thấp, biến đổi khí hậu ảnh hưởng nặng nề và nhu cầu cấp thiết về 
chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Những vấn đề này đặt ra yêu 
cầu cấp bách về việc xây dựng các trụ cột phát triển bền vững, bao gồm đổi mới sáng tạo, 
kinh tế xanh, cải cách giáo dục và nâng cao năng lực quản trị nhà nước. Bằng cách học 
hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia tiên tiến, Việt Nam có thể tìm ra mô hình phát triển phù 
hợp với điều kiện thực tế trong nước.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, việc học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia 
khác đóng vai trò then chốt trong việc giúp Việt Nam rút ngắn khoảng cách phát triển. 
Việc tiếp thu và áp dụng những bài học thành công từ các nước tiên tiến không chỉ mở 
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rộng tầm nhìn mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển bền vững 
của đất nước.

Các quốc gia như Hàn Quốc, Singapore, Phần Lan và Đan Mạch đã đạt được những 
thành công đáng kể trong các lĩnh vực then chốt, từ đổi mới sáng tạo, giáo dục chất lượng 
cao, kinh tế xanh đến cải cách thể chế. Những kinh nghiệm này không chỉ giúp Việt Nam 
có thêm dữ liệu thực tiễn để hoạch định chính sách mà còn tạo ra động lực để triển khai 
các chiến lược phát triển một cách hiệu quả hơn.

2. Phương pháp nghiên cứu
Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:
- Phân tích tài liệu: tổng hợp và đánh giá các nghiên cứu khoa học, báo cáo của tổ chức 

quốc tế về các mô hình phát triển bền vững.
- So sánh: nghiên cứu các chính sách phát triển của các quốc gia tiên tiến như Hàn 

Quốc, Singapore, Phần Lan và Đan Mạch để tìm ra những điểm phù hợp với Việt Nam. 
- Phân tích chính sách: xem xét các chiến lược và chương trình phát triển của Việt 

Nam để đề xuất giải pháp có tính khả thi.
- Phỏng vấn chuyên gia: thu thập ý kiến từ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia 

kinh tế và giáo dục nhằm đưa ra các khuyến nghị sát với thực tiễn Việt Nam.
3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
3.1. Kinh nghiệm quốc tế về những trụ cột chính kiến tạo kỷ nguyên mới
3.1.1. Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yếu tố cốt lõi giúp các quốc gia nâng cao năng 

lực cạnh tranh và thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế toàn cầu. Theo lý 
thuyết về đổi mới sáng tạo của Schumpeter (1942), sự đổi mới là động lực chính thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế thông qua sự ra đời của các công nghệ mới và sự thay đổi trong mô 
hình sản xuất. Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index) năm 
2023 cho thấy Singapore xếp thứ 5 thế giới, trong khi Hàn Quốc đứng thứ 10, nhờ chiến 
lược đầu tư vào công nghệ, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo (World Intellectual Property 
Organization [WIPO], 2023).

Tại Hàn Quốc, chính phủ thực hiện chiến lược “Tăng trưởng sáng tạo” với trọng tâm 
phát triển công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và Internet vạn 
vật (IoT). Trung tâm công nghệ Pangyo Techno Valley, nơi quy tụ hơn 1.300 công ty 
khởi nghiệp và tập đoàn công nghệ lớn, đã trở thành biểu tượng của hệ sinh thái đổi mới 
sáng tạo thành công (Lee, Kim, & Park, 2020). Hàn Quốc dành chi tiêu cho nghiên cứu 
và phát triển (R&D) đạt mức 93,1 nghìn tỷ won (tương đương 75,4 tỷ USD) trong năm 
2020, chiếm 4,81% GDP, cao thứ hai thế giới sau Israel, đánh dấu mức tăng gần gấp 5 lần 
so với mức trung bình của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) là 0,53 điểm 
phần trăm (Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội, 2019). Điều này phản 
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ánh tầm quan trọng của việc đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển (R&D) thúc 
đẩy đổi mới sáng tạo quốc gia.

Tại Singapore, một trong những chiến lược quan trọng là Sáng kiến Quốc gia Thông 
minh (Smart Nation Initiative). Sáng kiến này không chỉ nhằm tạo ra một quốc gia nơi 
người dân có thể sống và làm việc tốt hơn nhờ vào công nghệ, mà còn thúc đẩy các doanh 
nghiệp phát triển mạnh mẽ trong môi trường số hóa. Singapore đã xác định ba trụ cột 
chính để thực hiện mục tiêu trở thành quốc gia thông minh: chính phủ số, kinh tế số và 
xã hội số. Bên cạnh đó, chuyển đổi số tại Singapore là một quá trình toàn diện và liên 
kết chặt chẽ giữa các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội và công nghệ. Chính phủ Singapore 
không chỉ tập trung vào các công nghệ mới mà còn chú trọng đến việc xây dựng cơ sở hạ 
tầng số, nâng cao kỹ năng công nghệ cho người dân, và tạo ra một môi trường thuận lợi 
cho các doanh nghiệp phát triển trong thời đại số. Các chiến lược này đã giúp Singapore 
trở thành một quốc gia tiên tiến trong việc áp dụng công nghệ và phát triển nền kinh tế số, 
đồng thời xây dựng một xã hội thông minh, kết nối và bao trùm (Vũ Hữu Mạnh, Nguyễn 
Thị Ngọc Thảo, 2025).

Hệ sinh thái khởi nghiệp của Singapore, điển hình như trung tâm BLOCK71, thể hiện 
rõ nét lý thuyết Hệ sinh thái đổi mới của Freeman (1987), nhấn mạnh tầm quan trọng của 
các chính sách của chính phủ, doanh nghiệp và công tác R&D, giáo dục và đào tạo cũng 
như cơ cấu công nghiệp trong hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia. Freeman coi hệ thống 
đổi mới sáng tạo quốc gia như một mạng lưới bao gồm cả khu vực công và tư nhân, với 
các hoạt động chính là phát triển, giới thiệu, chuyển đổi và phổ biến các công nghệ mới. 
Theo đó, đổi mới sáng tạo không chỉ là vấn đề công nghệ mà còn là sự tương tác giữa các 
thành phần khác nhau trong hệ thống (Đoàn Triệu Long, 2023, tr.52).

Việt Nam có tiềm năng lớn trong đổi mới sáng tạo nhưng vẫn còn hạn chế về hạ tầng 
công nghệ và chất lượng nhân lực. Để phát triển theo hướng bền vững, Việt Nam cần 
thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia theo mô hình của Pangyo Techno 
Valley, đồng thời đẩy mạnh hợp tác giữa doanh nghiệp và viện nghiên cứu để thương mại 
hóa công nghệ. Ngoài ra, cần nâng cao cơ chế hỗ trợ khởi nghiệp, khuyến khích tư nhân 
đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, đồng thời cải thiện chính sách về sở hữu trí tuệ để 
thúc đẩy đổi mới sáng tạo một cách bền vững. Chính phủ cần có các chính sách hỗ trợ tài 
chính, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào R&D và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho 
việc ứng dụng các công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất, hướng tới mục tiêu nâng cao 
năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế số.

3.1.2. Kinh tế xanh và phát triển bền vững
Kinh tế xanh đã trở thành xu hướng tất yếu giúp các quốc gia cân bằng giữa tăng 

trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. Theo lý thuyết Phát triển bền vững của Brundtland 
(1987), kinh tế xanh cần đảm bảo sự phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ tài nguyên thiên 
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nhiên cho các thế hệ tương lai. Mặc dù có sự tương đồng với kinh tế tuần hoàn và kinh 
tế ít carbon, nhưng kinh tế xanh có phạm vi rộng hơn, bao gồm phát triển bền vững, bảo 
tồn tài nguyên và tối ưu hóa sử dụng năng lượng. Việt Nam cần áp dụng đồng thời cả ba 
mô hình để đạt hiệu quả cao nhất, trong đó chú trọng phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm 
giảm thiểu lãng phí tài nguyên và phát triển các mô hình sản xuất bền vững.

Báo cáo Môi trường toàn cầu của Liên hợp quốc (UNEP, 2023) cho thấy các quốc gia 
phát triển đang đẩy mạnh giảm phát thải khí nhà kính và đầu tư vào năng lượng tái tạo 
nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Nhật Bản là quốc gia tiên phong trong 
phát triển kinh tế tuần hoàn, với tỷ lệ tái chế nhựa đạt 84% vào năm 2022, cao hơn mức 
trung bình toàn cầu là 20% (Ministry of the Environment Japan, 2023). Chính phủ Nhật 
Bản đã ban hành Luật xúc tiến kinh tế tuần hoàn từ năm 2000, tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp áp dụng quy trình sản xuất thân thiện với môi trường. Trong khi đó, Đan Mạch đặt 
mục tiêu đạt 100% năng lượng tái tạo vào năm 2050, với hơn 50% tổng sản lượng điện 
hiện nay đến từ năng lượng gió (Danish Energy Agency, 2023). Đồng thời, Đan Mạch 
cũng phát triển các khu công nghiệp xanh, tích hợp chuỗi cung ứng tuần hoàn nhằm tối 
ưu hóa sử dụng tài nguyên và giảm phát thải, góp phần tạo ra hệ sinh thái sản xuất bền 
vững.

Theo Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), việc hạn chế mức tăng 
nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5°C như mong đợi của Thỏa thuận Paris sẽ yêu cầu lượng khí 
thải CO2 giảm khoảng 45% so với mức năm 2010 vào năm 2030 và đạt mức 0% vào 
năm 2050. Điều này đòi hỏi sự chuyển đổi mạnh mẽ của nền kinh tế toàn cầu. Quá trình 
chuyển đổi sang nền kinh tế không phát thải sẽ tác động đến công nghệ, sản xuất, hàng 
hóa và dịch vụ, đồng thời dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng đối với người lao động có các 
kỹ năng xanh bền vững (UNESCO, 2022).

Tại Việt Nam, theo Cơ quan Năng lượng tái tạo quốc tế (IRENA, 2023), đến năm 
2023, Việt Nam ghi nhận 17 GW công suất điện mặt trời lắp đặt, đứng đầu ASEAN và 
gần gấp đôi tổng công suất của các quốc gia trong khu vực cộng lại. Theo Quy hoạch điện 
VIII, Việt Nam đặt mục tiêu loại bỏ dần sản xuất điện than vào năm 2050 và tăng công 
suất điện mặt trời lên 34%, từ mức 23% vào năm 2022. Đồng thời, mức lưu trữ năng 
lượng sẽ tăng lên 300 MWh vào năm 2030 và 26 GWh vào năm 2050 (Vân Nguyễn, 
2024).

Mặc dù Việt Nam dẫn đầu khu vực về công suất điện mặt trời, nhưng tỷ lệ điện gió và 
thủy điện vẫn chưa đạt mức tối ưu. Theo Bộ Công thương (2023), hiện tại điện gió chỉ 
chiếm khoảng 5% tổng sản lượng điện, thấp hơn nhiều so với tiềm năng thực tế. Các rào 
cản chính bao gồm thiếu hệ thống truyền tải điện thông minh, công nghệ lưu trữ năng 
lượng chưa phát triển, và phần lớn vốn đầu tư đến từ doanh nghiệp nước ngoài, trong khi 
doanh nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn về tài chính và công nghệ. Điều này cho 
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thấy cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ chính sách để thúc đẩy các doanh nghiệp nội địa 
tham gia vào ngành năng lượng tái tạo.

Ngoài ra, rào cản pháp lý cũng là một trong những nguyên nhân khiến năng lượng 
tái tạo tại Việt Nam chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Đặc biệt, Việt Nam chưa 
hoàn thành quy hoạch tổng thể quốc gia về năng lượng tái tạo, khung chính sách pháp 
lý chưa rõ ràng và ổn định, cùng với các ưu đãi hiện nay chưa đủ hấp dẫn nhà đầu tư 
(Nguyễn Chí Dũng, 2024). Bên cạnh đó, Việt Nam chưa có cơ chế định giá carbon hiệu 
quả để khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi sang sản xuất ít phát thải hơn.

Theo Bộ Kế hoạch và đầu tư Việt Nam (2023), kinh tế xanh có thể đóng góp 6-8% 
GDP vào năm 2030 nếu có chính sách hỗ trợ phù hợp. Lý thuyết Tăng trưởng xanh của 
OECD (2011) nhấn mạnh rằng các chính sách tài chính xanh và năng lượng sạch sẽ 
giúp các quốc gia chuyển đổi sang nền kinh tế ít carbon mà không làm giảm tốc độ tăng 
trưởng. Do vậy, Việt Nam cần nghiên cứu áp dụng mô hình khuyến khích tài chính xanh, 
phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo, và thúc đẩy chuỗi cung ứng tuần hoàn theo 
mô hình của Nhật Bản và EU. Bên cạnh đó, việc đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng trong 
lĩnh vực năng lượng tái tạo và sản xuất xanh cũng cần được đẩy mạnh để đảm bảo quá 
trình chuyển đổi sang nền kinh tế bền vững diễn ra hiệu quả.

3.1.3. Nâng cao chất lượng giáo dục
Giáo dục đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng suất lao động và tạo nền tảng 

cho tăng trưởng kinh tế bền vững. Theo lý thuyết Vốn con người của Becker (1964), đầu 
tư vào giáo dục mang lại lợi nhuận dài hạn thông qua việc nâng cao kỹ năng lao động, 
thúc đẩy đổi mới sáng tạo và cải thiện khả năng thích ứng với thị trường lao động. Báo 
cáo của UNESCO (2023) cũng nhấn mạnh rằng một hệ thống giáo dục tiên tiến sẽ giúp 
giảm bất bình đẳng và tăng cường hội nhập vào nền kinh tế số.

Phần Lan nổi tiếng với mô hình giáo dục linh hoạt, lấy học sinh làm trung tâm, khuyến 
khích tư duy phản biện thay vì học thuộc lòng. Theo Sahlberg (2011), học sinh Phần Lan 
được hướng dẫn khám phá tri thức thông qua thực nghiệm, giúp họ đạt thành tích cao 
trong các kỳ đánh giá quốc tế như PISA.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ của công nghệ, giáo dục STEM (khoa 
học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) đã trở thành ưu tiên chiến lược của nhiều quốc gia. 
Giáo dục STEM không chỉ giúp học sinh phát triển tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn 
đề và sáng tạo, mà còn là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 
Singapore dẫn đầu trong lĩnh vực này với hệ thống giáo dục STEM hoàn chỉnh, cung 
cấp phòng thí nghiệm hiện đại, chương trình giảng dạy linh hoạt và sự hỗ trợ mạnh mẽ 
từ chính phủ (Sarsale, Lopez, Alia, & Alejandro, 2024). Theo Bộ Giáo dục Singapore 
(2023), hơn 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong vòng 6 tháng, phản ánh tính hiệu 
quả của chiến lược này.
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Tại Việt Nam, mặc dù có nhiều cải cách, hệ thống giáo dục vẫn còn tồn tại một số hạn 
chế, đặc biệt là sự mất cân đối giữa đào tạo và nhu cầu thị trường lao động. Theo Bộ Giáo 
dục và đào tạo Việt Nam (2023), chỉ 36% sinh viên có kỹ năng phù hợp với yêu cầu của 
doanh nghiệp. Điều này cho thấy Việt Nam cần đẩy mạnh cải cách giáo dục theo hướng 
ứng dụng công nghệ, đổi mới phương pháp giảng dạy và tăng cường liên kết với doanh 
nghiệp để cải thiện chất lượng nhân lực.

Trong năm 2024, số lượng sinh viên theo học các ngành STEM tại Việt Nam đã tăng 
khoảng 11% so với năm 2023, tương ứng với khoảng 62.000 sinh viên, nâng tỷ lệ lên 55 
sinh viên trên mỗi một vạn dân, chiếm khoảng 30% tổng quy mô đào tạo. Tuy nhiên, so 
với các quốc gia phát triển, con số này vẫn còn thấp. Chẳng hạn, tại Singapore, tỷ lệ sinh 
viên STEM là 46%, Hàn Quốc 35%, Phần Lan 36%, và Đức 40% (Xuân Quý, 2025). 
Điều này cho thấy mặc dù tỷ lệ tuyển sinh STEM ở Việt Nam đang gia tăng, nhưng vẫn 
còn khoảng cách đáng kể so với các nước có nền giáo dục tiên tiến.

Bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đặt ra yêu cầu cấp thiết về nguồn nhân 
lực có trình độ cao trong các ngành công nghiệp mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu 
lớn, công nghệ tự động hóa và an ninh mạng. Nếu không có chiến lược đầu tư mạnh mẽ 
vào giáo dục STEM, Việt Nam sẽ gặp khó khăn trong việc chuyển đổi số, phát triển nền 
kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.

3.1.4. Cải cách thể chế và quản trị hiệu quả
Quản trị quốc gia đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của mỗi quốc 

gia. Theo Ngân hàng Thế giới (World Bank, 1992), quản trị quốc gia được định nghĩa là 
“cách thức thực thi quyền lực trong việc quản lý nguồn lực kinh tế và xã hội nhằm thúc 
đẩy sự phát triển bền vững”. Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB, 1995) cũng nhấn mạnh 
rằng quản trị hiệu quả không chỉ dừng lại ở việc ra quyết định, mà còn bao gồm việc triển 
khai chính sách một cách hiệu lực, hiệu quả, công bằng và minh bạch.

Những quan điểm này chỉ ra rằng, cải cách thể chế và nâng cao chất lượng quản trị 
công là yếu tố cốt lõi để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và nâng cao 
đời sống nhân dân. Theo lý thuyết về quản trị tốt của Kaufmann (1999), một hệ thống 
quản lý minh bạch, trách nhiệm giải trình cao sẽ giúp cải thiện hiệu quả hoạt động của 
chính phủ, giảm tham nhũng và tăng cường lòng tin của người dân vào chính quyền. 
Thực tiễn quốc tế cũng cho thấy, những quốc gia có hệ thống quản trị tốt thường đạt tốc 
độ tăng trưởng kinh tế cao hơn 2% so với các quốc gia có thể chế yếu kém (World Bank, 
2023).

Trên thế giới, nhiều quốc gia đã thành công trong việc cải cách thể chế và nâng cao 
hiệu quả quản trị, điển hình là Estonia và Thụy Điển. Estonia là một trong những quốc 
gia tiên phong trong việc xây dựng chính phủ điện tử, với hơn 99% dịch vụ công trực 
tuyến, giúp tiết kiệm 2% GDP mỗi năm. Cơ chế định danh điện tử (e-Residency) đóng 
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vai trò quan trọng trong việc xác thực danh tính, giúp công dân và doanh nghiệp truy 
cập an toàn vào các dịch vụ số. Bên cạnh đó, chính phủ Estonia ứng dụng công nghệ 
blockchain trong bảo mật dữ liệu, giảm thiểu nguy cơ tấn công mạng, gian lận và rò rỉ 
thông tin, đồng thời tạo niềm tin vững chắc cho công dân và doanh nghiệp khi sử dụng 
dịch vụ số (Đinh Phạm Minh Nghĩa và cộng sự, 2025). Estonia đã chứng minh rằng 
chính phủ điện tử không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn thúc đẩy 
đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư.

Thụy Điển là một trong những quốc gia có chỉ số minh bạch cao nhất thế giới, nhờ vào 
chính sách công khai dữ liệu chính phủ và thúc đẩy giám sát từ người dân. Transparency 
International (2023) ghi nhận rằng, nhờ cơ chế công khai thông tin, chính phủ Thụy Điển 
đã giảm đáng kể tham nhũng, tăng cường trách nhiệm giải trình và nâng cao hiệu quả 
quản lý nhà nước.

Thành công của Thụy Điển và Estonia cho thấy rằng, ứng dụng công nghệ và tăng 
cường tính minh bạch có thể tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong quản trị quốc gia, giúp 
chính phủ vận hành hiệu quả hơn và người dân được hưởng lợi từ các chính sách công 
tốt hơn.

Việt Nam đã đạt được một số tiến bộ đáng kể trong cải cách thể chế và quản trị công, 
đặc biệt là trong việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, theo Bộ 
Nội vụ Việt Nam (2023), vẫn còn nhiều rào cản và thách thức cần giải quyết: thủ tục hành 
chính còn rườm rà, thiếu tính liên thông giữa các cơ quan, khiến thời gian xử lý hồ sơ kéo 
dài; mức độ minh bạch của hệ thống hành chính chưa cao, người dân và doanh nghiệp 
còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thông tin chính sách; chính phủ điện tử chưa 
được triển khai đồng bộ, vẫn còn sự chênh lệch về hạ tầng số giữa các vùng miền, dẫn 
đến bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

3.2. Đề xuất giải pháp hình thành những trụ cột chính kiến tạo kỷ nguyên mới tại 
Việt Nam

Dựa trên kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam cần điều chỉnh và áp dụng linh hoạt các mô 
hình thành công vào bối cảnh trong nước. Quá trình này không chỉ đảm bảo phù hợp với 
điều kiện kinh tế - xã hội và thể chế mà còn giúp phát huy hiệu quả trong dài hạn. Các 
giải pháp được đề xuất tập trung vào việc kết hợp có chọn lọc các chính sách từ các quốc 
gia tiên tiến với điều chỉnh theo thực tiễn Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phát 
triển bền vững và hội nhập quốc tế.

3.2.1. Giải pháp đổi mới sáng tạo trong công nghệ và chuyển đổi số
- Thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia theo mô hình của Hàn Quốc 

(Pangyo Techno Valley) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ, kết nối với 
viện nghiên cứu và các quỹ đầu tư mạo hiểm.

- Thúc đẩy nghiên cứu và phát triển công nghệ thông qua các chương trình hợp tác 



NGUYỄN MINH NHỰT - KINH NGHIỆM QUỐC TẾ...38

giữa chính phủ, doanh nghiệp và các trường đại học, tập trung vào các lĩnh vực trọng 
điểm như AI, blockchain, dữ liệu lớn, và IoT.

- Mở rộng chính phủ điện tử, xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông giữa các cơ quan 
quản lý để nâng cao hiệu quả hành chính, giảm thủ tục giấy tờ và tăng cường minh bạch 
trong hoạt động công.

- Tạo quỹ hỗ trợ nghiên cứu và phát triển (R&D), khuyến khích doanh nghiệp đầu tư 
vào công nghệ mới thông qua chính sách ưu đãi thuế và tín dụng đổi mới sáng tạo.

3.2.2. Giải pháp phát triển kinh tế xanh và bền vững
- Ban hành chính sách bắt buộc doanh nghiệp tái chế rác thải công nghiệp, sử dụng 

nguyên liệu tái tạo và triển khai hệ thống thuế carbon để thúc đẩy nền kinh tế ít phát thải.
- Đẩy mạnh đầu tư vào điện gió và điện mặt trời, học tập mô hình của Đan Mạch trong 

việc mở rộng quy mô và tối ưu hóa công nghệ lưu trữ năng lượng. Cần có cơ chế hỗ trợ 
tài chính dài hạn để khuyến khích doanh nghiệp trong nước tham gia phát triển năng 
lượng tái tạo.

- Xây dựng tiêu chuẩn phát thải carbon phù hợp với Cơ chế điều chỉnh biên giới 
carbon (CBAM) của EU nhằm đảm bảo khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu 
Việt Nam.

- Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng xanh, thiết lập cơ chế đấu thầu minh bạch 
trong các dự án năng lượng tái tạo và phát triển quỹ đầu tư cho doanh nghiệp phát triển 
bền vững.

3.2.3. Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhân lực
- Ứng dụng mô hình giáo dục linh hoạt của Phần Lan để tăng cường tư duy phản biện, 

đào tạo kỹ năng mềm và năng lực giải quyết vấn đề thay vì tập trung vào học thuộc lòng.
- Đẩy mạnh đào tạo các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) với 

đầu tư mạnh vào cơ sở vật chất, thiết bị thí nghiệm và chương trình học tập gắn với thực 
tế. Hợp tác với doanh nghiệp để cập nhật chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thị 
trường lao động.

- Học tập mô hình của Đức trong việc đào tạo nghề kết hợp với thực hành tại doanh 
nghiệp, giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận thực tiễn ngay từ khi còn trong quá trình học tập.

- Mở rộng hợp tác với các trường đại học quốc tế, thu hút chuyên gia nước ngoài giảng 
dạy và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học để hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế tri 
thức toàn cầu.

3.2.4. Giải pháp cải cách thể chế và quản trị hiệu quả
- Học tập kinh nghiệm của Estonia trong việc xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông 

giữa các bộ, ngành để nâng cao hiệu quả hành chính và giảm thiểu quan liêu. Ứng dụng 
công nghệ blockchain để bảo mật dữ liệu công dân và doanh nghiệp.

- Công khai thông tin chính sách, ngân sách nhà nước và hoạt động của cơ quan công 



NGUYỄN MINH NHỰT - KINH NGHIỆM QUỐC TẾ... 39

quyền để nâng cao giám sát từ người dân và doanh nghiệp. Thực hiện cơ chế đánh giá 
hiệu quả công việc của cán bộ công chức dựa trên kết quả thực tế.

- Học tập mô hình “một cửa điện tử” của Singapore để giảm thời gian xử lý hồ sơ đầu 
tư, đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục hành chính quan trọng, qua đó tạo môi trường 
kinh doanh thuận lợi hơn.

- Xây dựng chương trình đào tạo về kỹ năng số, phân tích dữ liệu và quản trị công hiện 
đại cho cán bộ công chức, nhằm cải thiện năng lực ra quyết định và quản lý điều hành 
trong bối cảnh chuyển đổi số.

4. Kết luận
Bài viết phân tích kinh nghiệm của các quốc gia tiên tiến trong bốn trụ cột quan trọng: 

đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, giáo dục và cải cách thể chế. Qua đó, có thể thấy rằng, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong khi kinh 
tế xanh là giải pháp tất yếu để đảm bảo phát triển bền vững. Giáo dục và đào tạo nhân 
lực chất lượng cao giúp tăng cường khả năng cạnh tranh quốc gia, còn cải cách thể chế 
giúp nâng cao hiệu quả quản trị, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức trong quá trình phát triển. Để 
xây dựng nền kinh tế hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh, Việt Nam cần học hỏi kinh 
nghiệm quốc tế và điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với điều kiện trong nước. Cụ thể:

- Thúc đẩy đổi mới sáng tạo bằng cách thành lập trung tâm công nghệ, hỗ trợ doanh 
nghiệp khởi nghiệp và đầu tư mạnh vào R&D.

- Phát triển kinh tế xanh thông qua mở rộng năng lượng tái tạo, thực hiện chính sách 
tài chính xanh và xây dựng nền kinh tế tuần hoàn.

- Cải cách giáo dục theo hướng thực tiễn, tăng cường giáo dục STEM, kết nối đào tạo 
với thị trường lao động.

- Nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước, mở rộng chính phủ điện tử, cải cách thủ tục 
hành chính và tăng cường tính minh bạch.

Những giải pháp này không chỉ giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn 
tạo động lực cho sự phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập toàn cầu. Thành công 
của Việt Nam trong những thập kỷ tới sẽ phụ thuộc vào khả năng ứng dụng linh hoạt các 
mô hình quốc tế, kết hợp với chính sách phù hợp với thực tiễn trong nước.
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